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KIẾN TRÚC 
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ISO 9001:2015
Chứng chỉ tiêu chuẩn 

Hệ Thống Quản lý Chất Lượng 

ISO 14001:2015
Chứng chỉ tiêu chuẩn

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

ISO 18001:2018
Chứng chỉ tiêu chuẩn 

Hệ Thống Quản Lý Sức Khỏe và An 
Toàn Nghề Nghiệp

Nippon Việt Nam tự hào 10 
năm liên tiếp thuộc top 100 nơi 

làm việc tốt nhất Việt Nam

Chứng Chỉ Chất Lượng 



Chứng Nhận Sản Phẩm An Toàn 

Đây là chứng nhận giúp các chuyên gia, người 
tiêu dùng nhận biết những sản phẩm xây dựng 
thân thiện với môi trường, góp phần tiết kiệm 
tài nguyên, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu 

suất trong thi công xây dựng

Chứng nhận GREENGUARD  và GREENGUARD GOLD chỉ được cấp cho các 
sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về lượng khí thải hóa 
học nhằm bảo đảm chất lượng không khí trong nhà và an toàn cho nhóm 
người dùng quan trọng như trẻ em và người già. Các sản phẩm đạt chứng 

chỉ GREENGURAD GOLD phù hợp cho các công trình trường học và y tế



Giải pháp
Sơn Trang Trí

Gải pháp
Sơn Giả Đá

Giải pháp
Sơn Sàn 

Giải pháp 
Chống Thấm 
Tường

Chất chống thấm 
Sơn chống thấm

Sản phẩm

Sơn ngoại thất
Sơn nội thất

Sản phẩm Sản phẩm

Đá hoa cương (granite)
Đá hạt (sand)

Sản phẩm

Epoxy gốc nước
Epoxy gốc dung môi
Epoxy không dung môi
Epoxy tự san phẳng

Giải pháp
Sơn Phủ Bảo Vệ 
Công Nghiệp

Sản phẩm

Dòng truyền thống
Dòng cải tiến

CÁC GIẢI PHÁP SƠN DÀNH CHO DỰ ÁN



CHỐNG THẤM
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WP 100 EXPERT

Là chất chống thấm dùng cho các cấu trúc xi măng và bê tông như sân thượng, nền nhà, tường 
có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước cho các bề mặt nằm ngang và bề mặt thẳng đứng.

Chất chống thấm 

JAPAN
QUALITY

Dễ sử dụng Chống thấm
nước tốt

Chống kiềm 
hóa cao

Độ bám
dính caoChống thấm sàn mái Chống thấm tường ngoài Chống thấm tường trong



JAPAN
QUALITY

WP 200 EXPERT Sơn chống thấm 

Nhà máy, xí nhgiệp Trường học, Ký túc xá Chung cư, Nhà ở xã hội

Là sơn chống thấm ngoại thất cao cấp, bảo vệ các bề mặt tường đứng khỏi sự thấm nước từ 
phía thi công . Màng sơn có tính năng chống kiềm, chống rêu mốc rất hiệu quả và có thể che 
phủ các vết nứt nhỏ. WP 200 EXPERT không cần pha trộn với xi măng, rất dễ thi công.
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Chống thấm
nước tốt

Chống kiềm 
& muối hóa

Màng sơn 
đàn hồi cao

Chống 
rêu, mốc



SƠN TRANG TRÍ



Interior Plaster 
Được sử dụng để xử lý đô ̣ 
phẳng cho trần bê tông va ̀ 
tường trát vữa

Weathergard Plaster
Được sử dụng như là vữa hô ̀ 
hoặc bột trét đê ̉ xử lý đô ̣ 
phẳng cho bê ̀ mặt bê tông, 
tường trát vữa

Đặc tính
• Cứng và rất bền
• Dễ sử dụng
• Độ bám dính rất tốt trên 

các bề mặt nói trên
• Tăng cường độ bám dính 

cho lớp phủ kế tiếp
• Không bị nứt ở điều kiện thi 

công bình thường với độ
dày lên đến 6 mm cho 1
lớp - Khả năng chống thấm 
nước cao 

BỘT LÀM PHẲNG BỀ MẶT NỀN THI CÔNG 



WEATHERBOND 
COAST PRO

Là sơn Ngoại thất với đặc tính chống hơi muối biển tốt, thích hợp để bảo vệ bề mặt tường ngoại 
thất cho các công trình ven biển. WEATHERBOND COAST PRO thích hợp cho các công trình:

Kháng hơi 
muối biển

Co giãn 
chống nứt

Bền màu 
CN Colour Care

Bảo vệ
10 năm

Sơn Ngoại thất cao cấp

Khu nghỉ dưỡng Công trình vùng duyên hải Căn hộ cao cấp
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WEATHERBOND 
FLEX

Sơn Ngoại thất cao cấp

Co giãn 
che phủ vết nứt

Hạn chế 
bám bụi

Bền bỉ trước 
thời tiết

Bảo vệ
8 năm

Là sơn nước Ngoại thất cao cấp gốc Acrylic Polymer, có khả năng che phủ các vết nứt nhỏ vượt 
trội (với độ dày màng sơn khô tối thiểu là 140 micron) do màng sơn có tính đàn hồi rất tốt phù 
hợp cho các công trình thường phải chịu nhiều tác động của rung chấn.

Văn phòng Nhà cao tầng Biệt thự & Nhà phố liền kề
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WEATHERBOND Sơn Ngoại thất trung cao cấp

Là sơn nước ngoại thất cao cấp có độ bền cao, bảo vệ tối ưu cho các công trình chống lại các 
điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, chống thấm nước, chống bám bụi và chống rêu mốc, thích 
hợp cho các công trình:

Bền bỉ trước 
thời tiết

Chống 
thấm nước

Bền màu với 
CN Colour Care

Phản xạ tia UV
giảm nhiệt

Chung cư, nhà cao tầng Trung tâm thương mại Shophouse, Nhà phố

JAPAN
QUALITY

S
ơ

n
 T

R
A

N
G

 T
R

Í



SUPERBOND Sơn Ngoại thất tiêu chuẩn

Là sản phẩm thân thiện với môi trường được phát triển nhằm ngăn chặn các chất kiềm trong xi-
măng làm ảnh hưởng đến bề mặt tường ngoại thất. SUPERBOND chịu thời tiết tốt, có tính năng 
chống rêu, mốc, độ che phủ cao và dễ sử dụng thích hợp cho các công trình:

Nhà ở xã hội, Ký túc xá Trường học Công trình nhà nước

Hạn chế 
bám bụi

Chống 
phai màu

Chống 
thấm tường

Bền bỉ 
trước thời tiết
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JAPAN
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SUPER LITEX

Là sản phẩm được phát triển nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của màng sơn do chất kiềm trong 
xi-măng cho các bề mặt tường ngoại thất. SUPER LITEX có tính năng chống rêu, mốc, độ che 
phủ cao và dễ sử dụng, thích hợp cho các công trình

Nhà xưởng, xí nghiệp Trường học Nhà ở xã hội, chung cư

Sơn Ngoại thất kinh tế

Bền bỉ 
trước thời tiết

Chống 
rêu, mốc

Độ che 
phủ cao

Ngăn hiện tượng
Kiềm hóa S
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QUALITY

SPOT-LESS
PERFECT

Là sơn phủ Nội thấp cao cấp, có khả năng chống bám bẩn tuyệt vời kết hợp với tính năng kháng 
khuẩn vượt trội, SPOT-LESS PERFECT là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình:

Sơn Nội thất cao cấp

Cơ sở nghiên cứu
Villa, căn hộ cao cấp, 
resort

Môi trường cho trẻ, người 
lớn tuổi

Kháng khuẩn

Chống 
bám bẩn

Màn sơn
ngăn thấm nước

Rất dễ
lau chùi S
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JAPAN
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SUPER 
EASY WASH

Là bước đột phá trong công nghệ sơn nước được thiết kế với tính năng giúp chùi rửa nhiều loại 
vết bẩn trên bề mặt tường thật dễ dàng mà vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu của màng sơn. Màng 
sơn phẳng mịn là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi mọi không gian sống:

Sơn Nội thất cao cấp

Căn hộ Văn phòng Trung tâm thương mại

Chống 
rêu, mốc

Chống 
bám bụi

Rất dễ
lau chùi

Độ che 
phủ cao
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MATEX LIGHT Sơn Nội thất tiêu chuẩn

Là sơn nước được pha chế đặc biệt giúp dễ thi công. MATEX LIGHT đem lại màng sơn phẳng 
mịn với độ che phủ cao, thích hợp với các không gian: 

Thư viện, nhà sách Boutique, shophouse Căn hộ chung cư

Màn sơn
phẳng mịn

Độ che 
phủ cao

Dễ dặm vá

Chống 
rêu, mốc S
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LITEX Sơn Nội thất kinh tế

Là dòng sơn kinh tế ̛thích hợp để trang trí và bảo vệ bề mặt tường nội thất các không gian như: 

Nhà ở xã hội Văn phòng cơ quan Khu giải trí, siêu thị

Màn sơn
phẳng mịn

Độ che 
phủ cao

Rất 
kinh tế

Chống 
rêu, mốc S
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Hệ SP

Sơn Lót Ngoại Thất Sơn Phủ Ngoại Thất
Upper Middle Middle Premium Upper Middle Economy

Weatherbond Flex Sealer Weatherbond Sealer Hitex 5180 Weatherbond Coast Pro Weatherbond Flex Weatherbond Superbond Super Litex

Chung cư cao tầng, Shop 
house ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Khu nghĩ dưỡng & 
Khách sạn ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪ ✪ ✪

Trường học ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ ✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪

Bệnh viện, Phòng khám ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪

Nhà máy, Nhà xưởng ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪

Trung tâm mua sắm, Siêu 
thị ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪

Nhà ở xã hội ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪ ✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪

Văn phòng ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪

Sân bay, Ga tàu ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Dự án công ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪

Đánh giá mức độ phù hợp cho từng loại hình công trình dựa trên công năng và giá thành sản phẩm

(*) Khuyến nghị mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ chuyên viên Nippon Paint để được tư vấn và giải đáp



Hệ SP

Sơn Lót Nội Thất Sơn Phủ Nội Thất
Middle Middle Premium Upper Middle Economy

Interior Sealer Hitex 5180 Spot-less Perfect Super Easy Wash Matex Light Litex

Chung cư cao tầng, Shop house ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Khu nghĩ dưỡng & 
Khách sạn ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ ✪

Trường học ✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪✪

Bệnh viện, Phòng khám ✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Nhà máy, Nhà xưởng ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪

Trung tâm mua sắm, Siêu thị ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Nhà ở xã hội ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪

Văn phòng ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Sân bay, Ga tàu ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ ✪

Dự án công ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪ ✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪

Đánh giá mức độ phù hợp cho từng loại hình công trình dựa trên công năng và giá thành sản phẩm

(*) Khuyến nghị chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo, vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để biết thêm chi tiết



DỰ ÁN TIÊU BIỂU



CHỦ ÐẦU TƯ: SUN GROUP TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

PREMIER VILLAGE
PHU QUOC RESORT

NGOẠI thất 
lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND

NỘI thất 
lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ SUPER EASY WASH



NỘI thất 
lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ ODOUR-LESS SPOT-LESS

CHỦ ĐẦU TƯ: KDI HOLDINGS TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HYUNDAI E&C

VEGA CITY
NHA TRANG

NGOẠI thất 
lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND FLEX



NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND

SUMMERLAND MUI NE 
RESORT
CHỦ ĐẦU TƯ: HUNG LOC PHAT GROUP TỔNG THẦU XÂY DỰNG: 

VITECCONS CONSTRUCTION INVESTMENT
VIỆT QUANG
VIỆT NHẬT 
KIẾN MỸ



SUNBAY PARK
HOTEL & RESORT

CHỦ ĐẦU TƯ: KDI CRYSTAL BAY TỔNG THẦU XÂY DỰNG: DELTA GROUP

NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND FLEX

NỘI thất lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ ODOUR-LESS SPOT-LESS



CHỦ ĐẦU TƯ: GAMUDA LAND TỔNG THẦU XÂY DỰNG: 
RICONS CONSTRUCTION INVESTMENT JSC
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT

lớp lót WEATHERBOND SEALER

lớp Phủ WEATHERBOND FLEX

NỘI thất lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ SUPER EASY WASH 

MATEX LIGHT

CELADON CITY



THE METROPOLE
THU THIEM 

CHỦ ĐẦU TƯ: SONKIM LAND TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP & 
CENTRAL construction jsc

NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND FLEX

NỘI thất lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ SUPER EASY WASH



BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔNG THẦU XÂY DỰNG: CC1

NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND



BÊN NGOÀI lớp 1 HI-PON 90-01 EPOXY GLASS FLAKE (300 µm)
lớp 2 HI-PON 90-01 EPOXY GLASS FLAKE (300 µm)

BÊN TRONG lớp 1 HI-PON 20-04 STE IM 80 (250 µm)
lớp 2 HI-PON 20-04 STE IM 80 (250 µm)

ĐƯỜNG ỐNG 
VÀM CỎ ĐÔNG



NGOẠI thất lớp bột WEATHERBOND SKIMCOAT
lớp lót WEATHERBOND SEALER
lớp Phủ WEATHERBOND

NỘI thất lớp bột INTERIOR SKIMCOAT
lớp lót INTERIOR SEALER
lớp Phủ SUPER EASY WASH

EMASI PLUS WATER-
POINT CAMPUS 
CHỦ ĐẦU TƯ: CTY CP KHAI SÁNG TỔNG THẦU XÂY DỰNG: CENTRAL CONSTRUCTION
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TOP CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 



TOP CÁC TỔNG THẦU



TOP CÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ & KIẾN TRÚC



SƠN GIẢ ĐÁ



JAPAN
QUALITY

NIPPON ESSENTIAL STONE

Nippon Essential Stone là dòng sơn trang trí cao cấp với lại bề mặt hoàn thiện giống như đá (Granite hoặc Đá hạt) tự 
nhiên. Sản phẩm được ứng dụng tốt cho các khu vực tường, trần, cột hoặc các góc cạnh khó thi công với màu sắc và 
hoa văn đa dạng mang lại vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho các công trình như Cao ốc, Văn phòng, Trung tâm thương 
mại, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Nhà ở, v.v.

Bề bỉ trước
thời tiết

Dễ dặm vá

Tiết kiệm 
chi phí

Rất nhẹ, không 
tăng tải trọng

S
ơ

n
 G

IẢ
 Đ

Á



Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone Decor 2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone-Lux Granite 0.6 - 0.9 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

NIPPON ESSENTIAL STONE–LUX GRANITE là lớp sơn
giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá Granite tự nhiên,
màu sắc đa dạng mang lại vẻ đẹp sang trọng, cao cấp và
bền vững cho công trình. Sản phẩm có thể thi công dễ
dàng trên nhiều chi tiết phức tạp, đặc biệt rất hiệu quả khi
sử dụng cho các bề mặt cong, tròn của các công trình
kiến trúc.

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền S ơ n  G I Ả  Đ Á

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX GRANITE

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết 



S ơ n  G I Ả  Đ Á

LGV001 LGV002 LGV003 LGV004

LGV005 LGV006 LGV007 LGV008

LGV009 LGV010 LGV011 LGV012

LGV013 LGV014 LGV015 LGV016

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX GRANITE



Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone SSP/STW 
Undercoat

1.5 – 1.7 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone-Lux Sand 2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

NIPPON ESSENTIAL STONE–LUX SAND là sơn
giả đá với bề mặt hoàn thiện đẹp và sang trọng như
đá hạt tự nhiên, thích hợp dùng để sơn trang trí nội
và ngoại thất cho các công trình kiến trúc cao cấp.
Sản phẩm có màu sắc đa dạng với độ bền vượt trội
được phát triển để phù hợp với đặc tính khí hậu của
Việt Nam.

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền S ơ n  G I Ả  Đ Á

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX SAND

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết 



S ơ n  G I Ả  Đ Á

LSV001 LSV002

LSV003

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX SAND

LSV004

LSV005

LSV007

LSV006

LSV008



S ơ n  G I Ả  Đ Á

NIPPON ESSENTIAL STONE–GRANITE là loại sơn giả
đá mang dáng vẻ giống như đá hoa cương tự nhiên,
được hình thành trên bề mặt gai sần, màu sắc đa dạng,
kết hợp với những họa tiết, hoa văn mang lại vẻ đẹp độc
đáo, giúp nâng tầm giá trị và tôn vinh đẳng cấp, sang
trọng cho các công trình kiến trúc. Bên cạnh đó, những
hoa văn trên còn có thể giúp cho công trình thêm sống
động, không gian như được hoà nhập với tự nhiên.

Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone SSP/STW 
Undercoat

1.5 – 1.7 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone-Granite 2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền 

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE-GRANITE

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết 



S ơ n  G I Ả  Đ Á

SGV001 SGV002

SGV003 SGV004

SGV005 SGV006

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-GRANITE



S ơ n  G I Ả  Đ Á

NIPPON ESSENTIAL STONE–SAND là sơn giả đá cao
cấp với bề mặt hoàn thiện như sa thạch tự nhiên, mang
lại vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng giúp tạo nên sự vững chãi
mà không kém phần trang nhã cho các công trình. Sản
phẩm có màu sắc đa dạng với độ bền vượt trội được thiết
kế đặc biệt phù hợp với môi trường, khí hậu của Việt
Nam.

Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền 

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE-SAND

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone SSP/STW 
Undercoat

1.5 – 1.7 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone-Granite 2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết 



BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-SANDS ơ n  G I Ả  Đ Á

SSV001 SSV002

SSV003 SSV004

SSV005 SSV006



S ơ n  G I Ả  Đ Á Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền 

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTICOLOR SAND

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone SSP/STW 
Undercoat

1.5 – 1.7 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone–Multicolor 
Sand

2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết 

NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTI COLOR SAND là
sơn giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá hạt đa sắc vừa
mang đến sự chắc chắn, vừa mang đến nét tinh tế và
sống động cho công trình. Ngoài ra sản phẩm còn có khả
năng chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp
bảo vệ tối ưu cho các công trình kiến trúc.



BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTICOLOR SANDS ơ n  G I Ả  Đ Á

MSV001 MSV002

MSV003 MSV004

MSV005 MSV006



S ơ n  G I Ả  Đ Á

NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND là sơn
giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá hạt tự nhiên mang
đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và bền vững. Ngoài ra sản
phẩm có thể sử dụng cho nội thất và ngoại thất với khả
năng bảo vệ tối đa giúp chống lại các yếu tố bất lợi của
thời tiết, tăng độ bền cho các công trình kiến trúc.

Trình tự thi công Sản phẩm Định mức Dụng cụ T.G (h)

1. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt

2. Lớp lót NP Essential Stone V23 Primer 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

3. Lớp nền NP Essential Stone SSP/STW 
Undercoat

1.5 – 1.7 (kg/m2) Phễu phun/dao trét >2

4. Lớp hoàn thiện NP Essential Stone–Elegant 
Sand

2.0 - 2.3 (kg/m2) Phễu phun >4

5. Lớp phủ NP Essential Stone Topcoat 10 - 12 (m2/L) Cọ/rulo/súng phun >2

Lớp 
lót

1 lớp 

Lớp 
nền

1 lớp 

Lớp 
hoàn thiện

1 -2  lớp 

Lớp 
phủ

1 lớp 

Nền 

Hệ thống sơn 
NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND



ESV001 ESV002

ESV003 ESV004

ESV005 ESV006

S ơ n  G I Ả  Đ Á BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND



B1. Chuẩn bị bề mặt

B2. Lớp lót

B3. Lớp nền

B5. Lớp phủ

B4. Lớp hoàn thiện

Bề mặt kiến trúc phải sạch, hoàn chỉnh, không 
nứt nẻ, độ ẩm tường ≤ 22% (Protimeter mini 
BLD 2000) Có thể xử lý các vết nứt (nếu có).

Lăn/Phun một lớp Nippon Essential Stone.
Định mức : 0.08 – 0.10 l/m2). Thời gian chuyển 
tiếp giữa các lớp > 2 giờ.

Phun 1 lớp sơn nền Nippon Essential Base 
Coat / Mono Granite.
Định mức : 1.5 – 1.7 kg/m2 / 2.0 – 2.3 kg/m2 

thời gian chuyển tiếp giữa các lớp > 2 giờ. 

Phun 1 lớp sơn hoàn thiện Nippon Essential 
Stone – Sand / Nippon Essential Stone - 
Granite để đạt  được hoa văn và màu sắc 
mong muốn. Định mức: 2.0 – 2.3 kg/m2 / 2.0 
– 2.5 kg/m2. Thời gian chuyển tiếp giữa các 
lớp > 4 giờ

Lăn/Phun 1 lớp keo phủ Nippon Essential Top 
Coat để bảo vệ lớp hoàn thiện.
Định mức : 0.08 – 0.10 l/m2. Thời gian khô > 2 
giờ.

9. THI CÔNG I NIPPON ESSENTIAL STONE

Qui trình thi công Dụng cụ thi công

Thước thẳng Máy nén khí

Dụng cụ phun Máy khuấy

Bàn chà nhám Lu lô

Giấy nhám Cọ nhám



9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 1: Chuẩn bị bề mặt
Điều kiện Dụng cụ / Phương pháp Lưu ý

Độ ẩm - Sử dụng máy đo độ ẩm như Protimeter hoặc Lutron để kiểm tra độ ẩm Bê tông, tường trát vữa:
- < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter 
Mini BLD 2000
- < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-
7003

Kiểm tra độ phẳng tường Dùng thước thẳng kiểm tra bề mặt tường Độ lồi lõm tường < 3mm theo 3,0mm 
(TCVN 9377-2:2012)

Vệ sinh bề mặt tường Dùng sủi/dụng cụ khác loại bỏ màng sơn cũ Dùng bàn chải hoặc quét - Bề mặt sơn cũ cần được sủi bỏ trước 
khi thi công hệ thống sơn mới.
- Dùng chổi, bàn chải vệ sinh bề mặt 
tường trát vữa.

Vết nứt Các vết nứt cần được xử lý trước khi thi công hệ thống sơn Vết nứt cần được xử lý trước khi thi 
công sơn.
- Vết nứt nhỏ (<0.5mm): sử dụng WP 

500 (đã phối trộn) lên vết nứt 2-3 
lần cách nhau 2-3h.

- Đối với vết nứt lớn (<0.5mm): tiến 
hành rọc rãnh V và sử dụng hỗn 
hợp WP 500 lắp đầy vết nứt 2-3 lần 
(cách nhau 2-3h)



9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 2: Thi công sơn lót

Điều kiện Dụng cụ / Phương pháp Lưu ý

Che chắn

Dùng màng che chuyên dụng/ dụng cụ che chắn thích hợp bảo vệ các 
vị trí không thi công sơn giả đá.

Bề mặt rất khó vệ sinh sau khi lớp sơn 
đã khô hoàn toàn.
Đảm bảo các vị trí cần bảo vệ được che 
chắn cẩn thận

Sơn lót

Dùng cụ quét, con lăn hoặc súng phun để thi công sơn lót Sản phẩm: Nippon Essential V23 
Primer
Định mức: 10 – 12 m2/L
Pha loãng : < 10%.
Khô bề mặt: 10 phút ở 250C
Thời gian chuyển tiếp: sau 2h

Máy lạnh Cửa sổ Hành lang Ổ điện



9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 3: Thi công lớp sơn giữa

Điều kiện Dụng cụ / Phương pháp Lưu ý

Thi công sơn lớp giữa

Dùng súng phun chuyện dụng hoặc dao trét để trét để thi công sơn lớp 
giữa.

Nippon Essential Stone SSP 
Undercoat
Phương pháp phun
Định mức: 1.5 – 1.7 Kg/m2

Pha loãng với nước: < 10%
Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ
Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ

Nippon Essential Stone STW 
Undercoat
Phương pháp trét
Định mức: 1.5 – 1.7 Kg/m2

Pha loãng với nước: < 10%
Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ
Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ

Nippon Essential Stone Décor (áp 
dụng cho dòng Lux Granite
Phương pháp trét
Định mức: 2.0  – 2.3 Kg/m2

Pha loãng với nước: < 10%
Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ
Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ



9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 4: Thi công lớp sơn hoàn thiện

Điều kiện Dụng cụ / Phương pháp Lưu ý

Thi công sơn lớp sơn hoàn 
thiện

Dùng súng phun chuyện dụng hoặc dao trét để trét để thi công lớp sơn 
hoàn thiện theo yêu cầu bề mặt mong muốn.

Nippon Essential Stone Lux 
Sand/Granite/Sand/Multi-color 
Sand/ Elegant Sand
Phương pháp phun / trét
Định mức: 2.0  – 2.5 Kg/m2

Pha loãng với nước: < 10%
Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ
Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ

Nippon Essential Stone Lux Granite
Phương pháp phun 
Định mức: 0.6 – 0.9 Kg/m2

Pha loãng với nước: < 10%
Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ
Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ



9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 5: Thi công lớp sơn phủ

Điều kiện Dụng cụ / Phương pháp Lưu ý

Sơn phủ

Dùng cụ quét, con lăn hoặc súng phun để thi công sơn lót Sản phẩm: Nippon Essential Topcoat
Định mức: 10 – 12 m2/L
Pha loãng : < 10%.
Khô bề mặt: 10 - 20 phút ở 250C
Thời gian chuyển tiếp: sau 2h



SƠN SÀN



NIPPON FLOOR PRO &
NIPPON FLOOR ULTRA

Nippon Paint cung cấp các giải pháp sơn sàn tối ưu dành cho sàn nhà xưởng công nghiệp, bãi đỗ xe, kho bãi,v.v. Sơn sàn của Nippon Paint 
giúp bảo vệ kết cấu bề mặt sàn bê tông, tăng cứng để chịu được tải trọng cao đến cực kì cao, và với đặc tính kháng hoá chất, hạn chế bám 
dính bụi, dễ dàng vệ sinh sẽ mang lại hiệu quả bền vững lâu dài cho bất kỳ công trình nào.A

Kháng dầu & hóa chất Chống mài mòn Độ bền cao Khả năng chống va đập 
cao



HỆ SƠN LOẠI SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM SỐ LỚP SƠN 

Epoxy Không Dung Môi
Lớp Phủ FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH 01 - 02

Lớp Lót FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER 01

Epoxy Gốc Nước
Lớp Phủ FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH 01 - 02

Lớp Lót FLOOR-PRO 104 AQUA EPOXY PRIMER 01

Epoxy Tự San Phẳng
Lớp Phủ FLOOR-ULTRA 5202 SL EPOXY FINISH 01 - 02

Lớp Lót FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER 01

Epoxy Gốc Dung Môi
Lớp Phủ NIIPPON EA4 01 - 02

Lớp Lót FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER 01

Nhà máy sản xuất 
chất bán dẫn Phòng sạch Nhà máy dược

Nhà máy 
công nghiệp nặng Nhà máy hóa chấtNhà máy thực phẩm Khu thí nghiệm

Bãi đỗ xe

Nhà kho công nghiệp

Garage xe 



Lợi Ích Sử Dụng Sơn Sàn 

Kháng hóa chất 

CÓ SỬ DỤNG SƠN SÀN 

Tăng độ bền và tuổi thọ cho sàn 

Dễ dàng vệ sinh, lau chùi 

Nhiều màu sắc

Bị hóa chất tác động 

KHÔNG SỬ DỤNG SƠN SÀN 

Không bền, không chịu được 
va đập

Bụi bẩn liên tục

Không thẩm mỹ 



Hệ Epoxy Không Dung Môi  
FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy cao cấp hai thành phần, không dung môi. Sản phẩm được sử dụng làm lớp sơn hoàn 
thiện có khả năng kháng hóa chất, dầu và chống mài mòn cho các bề mặt sàn đã sơn lót 

1 FLOOR-PRO 116 SF EPOXY PRIMER (0.1 – 0.35 mm)

2 FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH (0.2 – 0.35 mm)

TÍNH NĂNG:
• Không dung môi, ít mùi
• Cường độ chịu nén cao
• Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt - Kháng axit và kiềm cao
• Kháng nước rất tốt
• Chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng
• Có thể được thiết kế để chống trơn trượt 

KHU VỰC ỨNG DỤNG 
• Các khu vực yêu cầu kháng dầu & chống mài mòn do mật độ lưu thông thường 

xuyên và chịu tải trọng nặng như bề mặt sàn nhà máy công nghiệp, nhà kho, khu 
vực để xe, làn dành cho người đi bộ, phòng thí nghiệm và khu vực khác 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Số lớp sơn đề nghị 1 đến 2 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện 

của bê tông 
Độ dày hệ sơn 0.3 đến 0.7 mm
Mức tiêu hao lý thuyết 0.3 – 0.5 kg/m²/lớp
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ 12 - 24 giờ giờ ở nhiệt độ 28°C 
Hoàn thiện Bóng
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã 
pha trộn

20 phút ở nhiệt độ 28°C 

ĐÓNG GÓI
Thành phần PHẦN A PHẦN B

(CHẤT CƠ SỞ) (CHẤT ĐÓNG RẮN)
Tổng cộng (20 Kg) 16.75 Kg 3.25 Kg



Hệ Epoxy Gốc Nước
FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy amine biến tính cao cấp, gốc nước, hai thành phần. Sản phẩm được thiết kế để
bảo vệ các bề mặt xây dựng nội thất như sàn xi măng, bê tông hoặc tường. Thích hợp cho các bề mặt nội thất không ngâm nước. 

1 FLOOR-PRO 104 AQUA EPOXY PRIMER (0.05 – 0.08 mm)

2

KHU VỰC ỨNG DỤNG 
• Thích hợp sử dụng cho các nhà máy, căn-tin, các ngành công nghiệp điện tử, 

dược phẩm và văn phòng 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Số lớp sơn đề nghị 2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện 

bê tông 
Độ dày hệ sơn 0.15 đến 0.24 mm
Mức tiêu hao lý thuyết 0.13 – 0.2 l/m²/lớp
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ > 16 giờ ở nhiệt độ 28°C 
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã 
pha trộn

30 phút ở nhiệt độ 28°C 

3

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH có thể trộn với 4 – 6% pyrogenic silica 
theo khối lượng, có tác dụng như một lớp sơn chống trượt với mức tiêu hao 0.24 
– 0.39 l/m²/lớp

ĐÓNG GÓI
Thành phần PHẦN A PHẦN B

(CHẤT ĐÓNG RẮN) (CHẤT CƠ SỞ)
Tổng cộng (5 L) 1 L 4 L

(20 L) 4 L 16 L

TÍNH NĂNG:
• Gốc nước
• Chống mài mòn tốt
• Màng sơn cứng
• Dễ thi công
• Không chứa các chất độc hại như chì, thủy ngân và các kim loại nặng
• Thân thiện môi trường, đạt chứng nhận là sản phẩm cho Công trình Xanh của Singapore 

FLOOR-PRO 302 AQUAEPOXY FINISH (0.05 – 0.08 
mm)

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH (0.05 – 
0.08 mm)



Hệ Epoxy Tự Làm Phẳng
FLOOR-ULTRA 5202 SL EPOXY FINISH là loại sơn phủ epoxy hai thành phần, không dung môi, tự san phẳng, có độ bóng hoàn thiện cao, 
được thi công ở độ dày 1-2mm. Sản phẩm có khả năng kháng tuyệt vời các hóa chất, dầu, mài mòn và va đập cơ học. 

1 FLOOR-PRO 116 SF EPOXY PRIMER (0.1 – 0.35 mm)

2 FLOO-ULTRA 5202 SL EPOXY FINISH (1 – 2 mm)

KHU VỰC ỨNG DỤNG 
• Thích hợp để sử dụng cho sàn bê tông đã được chuẩn bị bề mặt và sơn lót, 

trong công nghiệp nhẹ đến trung bình hoặc trong công nghiệp nặng khi có kết 
hợp với vữa Epoxy 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Số lớp sơn đề nghị 2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện 

bê tông 
Độ dày hệ sơn 1 đến 3 mm
Mức tiêu hao lý thuyết 0.5 m²/kg với độ dày màn sơn khô 

2mm/lớp
Hỗn hợp 1.80– 1.90 kg/m²/lớp/2mm 
(sơn: 1,.26 – 1.33 kg + cát thạch anh đã 
chọn: 0.54 – 0.57 kg) 

Kích thước cát thạch anh đề nghị 70 – 150 micron 
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ 24 giờ ở nhiệt độ 25°C 

12 giờ ở nhiệt độ 30°C 
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã 
pha trộn

20 phút ở nhiệt độ 30°C 

ĐÓNG GÓI
Thành phần (CHẤT CƠ SỞ) (CHẤT ĐÓNG RẮN)
Tổng cộng (20 KG) 16.75 KG 3.75 KG

TÍNH NĂNG:
• Không dung môi, ít mùi
• Cường độ chịu nén cao
• Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt
• Kháng axit và kiềm cao
• Kháng nước rất tốt
• Liền mạch, chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng
• Có thể được thiết kế như một lớp sơn sàn chống trơn trượt



Hệ Epoxy Gốc Dung Môi
NIPPON EA4 là loại sơn dầu gốc Amin-Expoxy, hai thành phần, có độ bóng cao, được sử dụng khi có yêu cầu về khả năng chịu hóa chất, 
dầu và chịu mài mòn, cho nhiều loại bề mặt như: thép, bê tông, tường trát vữa, tường gạch, và hầu hết các loại bề mặt trong xây dựng. 
NIPPON EA4 được đề nghị dùng trong môi trường khô ráo. Loại chống trượt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu. 

1

2 NIPPON EA4 (0.04 mm)

TÍNH NĂNG:
• Chịu hóa chất 
• Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt
• Liền mạch, chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng

KHU VỰC ỨNG DỤNG 
• Sử dụng làm sơn hoàn thiện cho bề mặt bê tông của nhiều loại công trình, văn 

phòng 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Số lớp sơn đề nghị 2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện 

bê tông 
Độ dày hệ sơn 0.1 đến 0.43 mm
Mức tiêu hao lý thuyết 12.8 m²/l với độ dày màn sơn khô 40μm 
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ 16 giờ ở nhiệt độ 25°C đến 30°C 
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã 
pha trộn

4 - 6 giờ ở nhiệt độ 30°C 

Dung môi pha loãng 
Cọ quét con lăn
Phun có khí 
Phun không có khí 

NIPPON SA 65 THNNIER 
Tối đa 10%
Tối đa 25%
Tối đa 5%

ĐÓNG GÓI
Thành phần (CHẤT CƠ SỞ) (CHẤT ĐÓNG RẮN)
Tổng cộng (5 L) 4 L 1 L

(20 L) 16 L 4 L

3 NIPPON EA4 (0.04 mm)

FLOOR-PRO 116 SF EPOXY PRIMER (0.1 – 0.35 mm)



RAL 9003 RAL 7040

RAL 7037

RAL 7045RAL 7047

RAL 9001 RAL 7038

RAL 7005

RAL 7004

RAL 7035

RAL 7023RAL 7000

RAL 7042

RAL 7032RAL 1013

RAL 5012 RAL 5022RAL 5002RAL 5005 RAL 5010

RAL 6018 RAL 6037 RAL 6029 RAL 6035 RAL 6024

Màu sắc trên bảng màu có thể sai biệt chút ít so với màu thực tế, vì những yếu tố ảnh hưởng sau: ánh sáng, nhiệt độ, thời gian sử dụng và kỹ thuật in. Màu sắc đặc biệt được
cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800 6111 để được chuyên viên tư vấn thêm. 

Các Màu Phổ Biến



SƠN PHỦ BẢO VỆ 
CÔNG NGHIỆP



Cơ Sở Hạ Tầng Kết Cấu Ngoài Trời

Nhà Máy Điện

Sơn Sàn Bê Tông Lĩnh Vực Cầu 
Đường 

Bể Chứa Hóa Chất 

Sơn chống cháy Sơn kết cấu thép

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm chất phủ công 
nghiệp với sự kết hợp độc đáo trong các dòng sản phẩm tiên 
tiến và dòng sản phẩm truyền thống đạt các tiêu chuẩn cao 
nhất trên thế giới như ISO 12944, NORSOK, JIS, AWWA, 
SSPC, ASTM… và Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN. 

Vận dụng kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tích lũy trong 
hơn 140 năm lịch sử hoạt động cùng với mạng lưới chuyên 
gia kỹ thuật hàng đầu trên thế giới cho phép Nippon Paint đủ 
năng lực cung cấp các sản phẩm và giải pháp tốt nhất cho 
các ngành công nghiệp. 

SƠN, CHẤT PHỦ CÔNG NGHIỆP



Hệ thống Chủng Loại  Tên Sản Phẩm

Top coat/ Finishing Coat

Epoxy Top Coat
Hi-Pon 40-02 Epoxy Top Coat

Hi-Pon 40-04 Epoxy Top Coat

Polyurethane Top Coat Hi-Pon 50-01 Polyurethane Top Coat

Fluoro Carbon Top Coat Hi-Floro 6738 FluoroCarbon Top Coat

Intermediate/ Middle 
Coat

Epoxy Micaceous Iron Oxide Hi-Pon 30-02 Epoxy MIO 80

Epoxy Middle Coat
Hi-Pon 30-03 Epoxy MidCoat 80 

Hi-Pon 30-06 Epoxy MidCoat 90

Shop Primer
Epoxy Hi-Pon 20-09 Epoxy Shop Primer FD

Primer

Inorganic Zinc Rich Zinky-12 Inorganic Zinc Rich Primer 

Epoxy Zinc Rich Zinky-22 Epoxy Zinc Rich Primer 80

Epoxy Zinc 
Zinky-25 Epoxy Zinc Primer 45

Zinky-26 Epoxy Zinc Primer 65

Epoxy Red Oxide Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer 

Epoxy Zinc Phosphate Hi-Pon 20-07 Expoxy Zinc Phosphate 70

Hệ thống Chủng Loại  Tên Sản Phẩm

Top coat/ Finishing Coat

Alkyd Top Coat Bilac FD

Epoxy Top Coat
Nippon EA9

Nippon EA4

Polyurethane Top Coat Nippon PU Finishing 

Intermediate/ Middle 
Coat

Epoxy Micaceous Iron Oxide Nippon Epoxy MIO 

Polyurethane Undercoat Nippon PU Undercoat White

Primer

Alkyd Primer 

Bilac Metal Red Oxide Primer 

NP 1100 Fast Drying Primer 

NP 1150 R/O Fast Drying Primer

Epoxy Primer 

Nippon Zinc Phosphate Blast Primer

Nippon EA9 Red  Oxide Primer 

Nippon EA9 White Primer 

Non-Ferrous Metal Etching Primer 
Vinilex 120 Active Primer 

Vinilex 130 Active Primer 

Dòng Sơn Tiên Tiến Dòng Sơn Truyền Thống

Giải Pháp Sơn Công Nghiệp



First Solar 
Factory 

Reference:
Venue: Cu Chi, HCMC
Steel size: 4,500MT
Fabricator: M’sia PPE / ATAD Steel
Paint value: approx. 245.000 USD
Completion date: Q3 2018

Paint System:
Epoxy + Alkyd Paint (Internal) 
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (80 µm) 
2nd – Bilac (40 µm)
Total DFT: 120 µm

Epoxy + PU :Paint System (External)
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (80 µm)
2nd – Nippon PU (50 µm)
Total DFT: 130 µm

Morgan Casino
Building Construction 

Reference:
Venue: Sihanouk Ville, Cambodia 
Steel size: 3,500MT
Fabricator: ATAD Steel
Paint value: approx. 45.000 USD
Completion date: Aug 2018

Paint System:
1st – Zinc Phosphate Blast Primer (40 
µm)
2nd – Nippon EA9 Finishing
3rd – Nippon EA9 Finishing
Total DFT: 100 µm

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình



Brotex Textile 
Factory Phase 3 

Reference:
Venue: Tay Ninh
Steel size: 3,500MT
Fabricator: ATAD Steel (main structure)
Paint value: approx. 90.000 USD
Completion date: Q3 2018

Paint System:
1st – NP 1150 R/O Fast Dry Primer (40 
µm)
2nd – Bilac (30 µm)
3rd – Bilac (30 µm)
Total DFT: 100 µm

Heineken 
Factory Phase 2

Reference:
Venue: Tien Giang Province
Steel size: 5,000MT
Fabricator: ATAD Steel
Paint value: approx. 195,000 USD
Completion date: Oct 2018

Paint System:
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (100 µm) 
2nd – Hi-Pon 50-01 Polyurethane T/C 
(2*50 µm)
Total DFT: 200 µm

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình



Hoi Xuan Hydropower 
Plant 

Reference:
Venue: Dinh Vu – Cay Hai Economic 
Zone
Steel size: 950MT
Fabricator: Lilama 10 
Paint value: approx. 90.000 USD
Completion date: 2019

Paint System:
1st – Zinky-22 Epoxy ZR Primer 80 (30 
µm)
2nd – Hi-Pon 90-01 Epoxy GF 95 (450 
µm)
Total DFT: 480 µm

1st – Hi-Pon 20-07 Z/P Primer 72 (180 
µm)
2nd – Hi-Pon 50-01 Polyurethance T/C 
(80 µm)
Total DFT: 260 µm

Tan My Irrigation Water 
Pipeline Phase 2 

Reference:
Venue: Ninh Thuan Province
Steel size: 6,7km 
Fabricator: Khanh Hoa Infrastructure 
Investment & Development Co.
Paint value: approx. 250,000 USD
Completion date: N/A

Paint System:
Internal Paint System 
1st –  Zinky-22 Expoxy ZR Primer 80 (50 
µm)
2nd – Hi-Pon 90-01A EGF 82 (400 µm)
Total DFT: 450 µm

Externaal Paint System
1st – Zinky-22 Epoxy ZR Primer 80 (75 
µm)
2nd – Epotar 1226 HB Blk (400 µm)
Total DFT: 475 µm

Hệ Sơn Cho Các Công Trình Hạ Tầng 



| Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM | Sân Bay Cam Ranh, Kháng Hòa 

| Sân Bay Vân Đồn, Quảng Ninh| Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng

| Sân Bay Quốc Tế Quốc Tế T2 Nội Bài 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Bảo vệ kết cấu thép trong môi trường khắc nghiệt, chống 
ăn mòn và độ bền màu cao, độ bền kết cấu thép lớn hơn 
25 năm.

HỆ THỐNG SƠN SỬ DỤNG

1st: Zinky-22 Epoxy Zinc Rich Primer 80 - 75 microns 
2nd: Hi-Pon 30-02 Epoxy MIO 80 - 100 microns 
3rd: Hi-Pon 20-04 STE 80 - 100 microns 
4th: Hi-Pon 50 – 01 Polyurethane Top Coat – 65 microns

Tổng cộng | 315 microns  

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình Cho Dự Án Ga Tàu Bay



YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Giúp kết cấu thép tránh được những tác động từ 
lửa, chịu được nhiệt độ lâu hơn khi không may 
xảy ra cháy nổ, giúp kéo dài thời gian để lực 
lượng cứu hỏa kịp thời ứng cứu. Thời gian chịu 
nhiệt 120 phút 

HỆ THỐNG SƠN SỬ DỤNG

Nhà máy giấy Box Park Bình Dương 
1st: Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd: Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd: Hi-Pon 40-02 Epoxy Top Coat (50µm)
Tổng cộng | Total DFT 2,360µm

Trường Đại Học Quốc Tế BUV
1st – Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd – Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd -  Hi-Pon 50-01 PU Top Coat (60µm)
Tổng cộng | Total DFT – 2,360µm

Depot tuyến Metro số 1 Hồ Chí Minh
1st – Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd – Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd - Hi-Pon 50-01 PU Top Coat (60µm)

Tổng cộng | Total DFT – 2,360µm

Nhà máy giấy Box Park Bình 
Dương

Trường Đại Học Quốc Tế BUV 

Depot tuyến Metro số 1 Hồ Chí 
Minh

Hệ Thống Sơn Chống Cháy



Sản phẩm chuyên biệt 
Đáp ứng các tiêu chí khắt khe 
của Nhà phát triển và Tổng 
thầu xây dựng 

Đồng hành 
Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ hướng 
dẫn và giám sát thi công sơn 
tại công trình 

Chất lượng cao 
Dòng sản phẩm The Coating 
Expert đạt các tiêu chuẩn chất 
lượng của quốc tế và Việt 
Nam 

Chuyên nghiệp
Thường xuyên tổ chức các 
buổi huấn luyện đào tạo thi 
công sơn theo tiêu chuẩn của 
Nipon Paint 

Chính sách bảo hành
Bảo hành hệ sản phẩm lên 
đến 12 năm 

Giàu kinh nghiệm
Là công ty đa quốc gia với lịch 
sử phát triển trên 140 năm 
trong lĩnh vực sơn và chất phủ

ƯU ĐIỂM 
CỦA KÊNH 
DỰ ÁN



XIN CẢM ƠN!
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